ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1

HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2019 – 2020
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Câu 1: Làm thế nào để lấy ra 0,5kg gạo từ 1 bao 5kg gạo, khi trên bàn chỉ có 1 cân Robecvan và 1 quả cân 2kg. (2,5 điểm)
Câu 2: (2 điểm)
a. Lực là gì? Hãy nêu tên dụng cụ dùng để đo lực. Đơn vị lực là gi?
b. Nêu một ví dụ vật bị biến dạng khi có lực tác dụng lên vật.
Câu 3: (2,5 điểm)
Một quả nặng có khối lượng 0.27 kg và thể tích là 0.0001 m3.
a. Tính trọng lượng của vật
b. Tính khối lượng riêng của chất làm nên vật.
c. Nếu treo quả nặng này vào một lực kế thì lực kế này sẽ chỉ giá trị là bao nhiêu?
Câu 4: (2 điểm)
Treo một vật nặng 100 g vào lò xo thì độ biến dạng của lò xo là 2 cm, nếu treo thêm một vật nặng 100 g nữa vào lò xo thì chiều dài của lò xo là 14 cm. Tính chiều dài tự nhiên của lò xo?
Câu 5:(1 điểm) Trên vỏ hộp sữa có ghi: “khối lượng tịnh 350 g”, số đó cho ta biết gì?
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Câu 1: Một vật nặng được treo vào một sợi dây cố định. (2 điểm)

a. Giải thích vì sao vật đứng yên ?

b. Giải thích vì sao cắt sợi dây, vật rơi xuống ?

Câu 2: Hãy trình bày cách xác định khối lượng riêng một vật rắn không thấm nước với các dụng cụ: Cân, một bình chia độ, nước. Biết vật rắn bỏ lọt vào bình chia độ ?. (2 điểm)
Câu 3: Nêu công thức tính khối lượng riêng. Giải thích các đại lượng đơn vị có trong công thức đó.

Áp dụng: Một vật có khối lượng 178g và có thể tích 20cm3. Tính khối lượng riêng của vật. (2 điểm)
Câu 4: Nêu công thức tính trọng lượng riêng. Giải thích các đại lượng đơn vị có trong công thức đó.

Áp dụng: Một vật có trọng lượng 513N và có thể tích 19000cm3. Tính trọng lượng riêng của vật. (2 điểm)
Câu 5: Một quả nặng có khối lượng 32760g và có thể tích 4200cm3. (2 điểm)

a. Tính trọng lượng của quả nặng ?

b. Tính khối lượng riêng của quả nặng ?
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Câu 1: 

Khối lượng là gì? Em hãy nêu đơn vị đo và dụng cụ đo của khối lượng?
- Trên túi đường có ghi 1 kg. Em hãy cho biết ý nghĩa của con số đó

Câu 2: 

Thế nào là trọng lực? Trọng lực có phương và chiều như thế nào? 

Một chiếc thuyền đang nằm yên trên mặt nước. Em hãy cho biết có những lúc nào tác dụng lên chiếc thuyền? Các lúc này có phương chiều như thế nào.

Câu 3:

 Em hãy nêu những kết quả tác dụng của lực? Em hãy chỉ rõ kết quả tác dụng của lực trong trường hợp: quả banh đang nằm yên, cầu thủ đá mạnh vào quả banh

Câu 4:

 Treo một lò xo, thẳng đứng. khi có độ dài tự nhiên là 6cm. Khi treo quả nặng vào chiều dài lò xo là 10cm. Tính độ biến dạng của lò xo

Câu 5: 

Một bình chia độ đang chứa nước tới vạch 30cm3. Thả vào bình một khối kim loại thì nước trong bình dâng lên đến vạch 55cm3
a) Tính thể tích vật

b) Tính khối lượng vật. Biết vật có khối lượng riêng = 8.9g/cm3
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Câu 1: (2 điểm)

Trình bày cách xác định khối lượng riêng một vật rắn không thấm nước với các dụng cụ: một cái cân, một bình chia độ, nước. Biết vật rắn bỏ lọt được vào bình chia độ.
Câu 2: (2 điểm)

Hãy nêu một ví dụ lực tác dụng lên vật làm vật biến đổi chuyển động, một ví dụ lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng, một ví dụ lực tác dụng lên vật làm vật vừa biến dạng vừa biến đổi chuyển động.

Câu 3: (2 điểm)

Cầm một viên phấn trên cao, rồi đột ngột buông tay ra. Điều gì chứng tỏ có một lực tác dụng lên viên phấn? Lực đó gọi là gì và có phương chiều như thế nào?

Câu 4: (2 điểm)

Treo một vật nặng 100 g vào lò xo thì độ biến dạng của lò xo là 2 cm, nếu treo thêm một vật nặng 100 g nữa vào lò xo thì chiều dài của lò xo là 14 cm. Tính chiều dài tự nhiên của lò xo?

Câu 5: (2 điểm)

Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng 0,397kg và có thể tích 320cm3. 

a)  Tính khối lượng riêng 

b) Trọng lượng riêng của sữa trong hộp
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Câu 1: (2  điểm) 

a. Tại sao người B đứng trên mặt đất ở nửa cầu bên kia Trái Đất so với người A lại không bị rơi ra khỏi Trái Đất?                            

b. Một quyển sách đặt nằm yên trên bàn, quyển sách chịu tác dụng của những lực gì? 
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Câu 2: (2 điểm) Một loại đồ chơi trào lưu  mới trong xã hội đó là thú nhún Emoji (như hình bên) được giới trẻ hiện nay rất yêu thích. Cấu tạo của món đồ chơi này hết sức đơn giản, gồm phần đầu vẽ đủ loại biểu cảm từ hài hước đến mếu máo, thả tim, phần chân gắn 1 chiếc lò xo hễ cứ chạm vào là rung bần bật. Màu vàng bắt mắt kết hợp loạt biểu cảm nhìn là không nhịn được cười đã khiến thú nhún Emoji lò xo có một sức hút khó cưỡng lại đối với rất nhiều người.
a. Khi chạm vào đầu thú nhún Emoji, chiếc đầu lắc lư lên xuống là nhờ vào lực gì mà em đã học?

b. Nếu kéo dãn thân lò xo Emoji bằng một lực qua lớn thì Emoji có bị hỏng không? Vì sao?

Câu 3: (1 điểm) Một bình chia độ chứa 80 ml nước, thả chìm hoàn toàn một viên bi sắt vào bình chia độ thì nước trong bình dâng lên đến vạch 135 ml. Tính thể tích viên bi sắt.

Câu 4: (2 điểm) Để xác định khối lượng của một đứa bé người ta làm như sau:

· Bước 1: Xác định khối lượng của người mẹ, được 52 kg.

· Bước 2: Người mẹ bế đứa bé và xác định khối lượng của cả hai, được 58 kg.

Em hãy giải thích tại sao và cho biết trong ví dụ này khối lượng của đứa bé là bao nhiêu?

Câu 5: (3 điểm)  Một khối sắt có khối lượng là 390 kg.

a. Tính thể tích của khối sắt. Biết Khối lượng riêng của khối sắt là 7800 kg/m3.

b. Một khối thủy tinh có thể tích lớn gấp 2 lần thể tích khối sắt. Hỏi khối nào có khối lượng lớn hơn? Biết khối lượng riêng của khối thủy tinh là 2500 kg/m3. 
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Câu 1 (1,5 điểm):
 Ta thường nghe ti vi 32 inch. Đó chính xác là đường chéo màn hình của một ti vi phẳng 32 inch. Hãy tính độ dài của đường chéo màn hình ti vi này? Biết 1 inch  = 2,54 cm.

Câu 2 (2 điểm): 

Có các dụng cụ: bình tràn, bình chứa, bình chia độ. Hãy nêu cách sử dụng các dụng cụ đó để xác định thể tích của một hòn đá to không bỏ lọt bình chia độ ?

Câu 3 (1 điểm):

Trên vỏ một hộp bánh trung thu có ghi: “Khối lượng tịnh là 250g”. Con số 250g có ý nghĩa gì ?
Câu 4 (2 điểm):

Cầm một viên phấn trên cao, rồi đột ngột buông tay ra. Điều gì chứng tỏ có một lực tác dụng lên viên phấn? Lực đó được gọi là gì và có phương chiều như thế nào?

Câu 5 (2 điểm): 

Hãy nêu một ví dụ thực tế về lực tác dụng lên vật làm vật biến đổi chuyển động, một ví dụ lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng, một ví dụ lực tác dụng lên vật làm vật vừa biến dạng vừa biến đổi chuyển động.

Câu 6 (1,5 điểm):

Một bạn học sinh có khối lượng là 40 kg. Hãy tính trọng lượng của bạn đó?

